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(từ ngày 12/9/2016  đến ngày 18/9/2016 )

I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI
1. Diễn biến bão số 4 và số 5:
Chiều tối ngày 12/9, áp thấp nhiệt đới gần bờ đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 4 có tên quốc tế là RAI), sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-11.  Sáng ngày 13/9, sau khi đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Sau khi vượt qua biên giới Việt Nam-Lào, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng thấp và tan dần trên khu vực Nam Lào.
Sáng 14/9, siêu bão có tên quốc tế MERANTI (bão số 5) đã di chuyển vào khu vực Đông Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Ngày 15/9 bão số 5 đã đổ bộ vào phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16-17. Sau khi đi sâu vào đất liền Trung Quốc, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần.
2. Lũ trên các sông ở Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 4, khu vực Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to đến rất to hình thành lên một đợt lũ trên các sông. Mực nước trên các sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Kom Tum, Quảng Nam đã đạt đỉnh vào ngày 13/9, các sông ở Nghệ An - Hà Tĩnh đã đạt đỉnh vào ngày 14-15/9, sau đó xuống dần. Đỉnh lũ trên các sông như sau:
	STT
	Sông
	Trạm
	Đỉnh lũ
	Thời gian

	1
	Trà Khúc
	Trà Khúc
	3,81m

(trên BĐ1: 0,31m)
	13h/13/9

	2
	Vệ
	Sông Vệ
	2,80 m

(trên BĐ2: 0,44m)
	12h/13/9

	3
	ĐăkBla
	KonPlong
	593,44m

(trên BĐ1: 0,47m)
	10h/13/9

	4
	Pô Kô
	Đắk Mốt 
	585,64m

(trên BĐ2: 0,14m)
	12h 13/9

	5
	La
	Linh Cảm
	3,35m

(dưới BĐ1: 1,15m)
	16h/14/9

	6
	Hiếu
	Nghĩa Khánh
	39,34m

(thấp hơn lũ lịch sử năm 2007 là 1,59m)
	04h/15/9

	7
	Cả
	Dừa
	20,65m

(trên BĐ1: 0,15m)
	17h/14/9

	8
	Ngàn Sâu
	Hòa Duyệt
	8,51m

(dưới BĐ2: 0,49m)
	06/15/9


3.Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng mạnh trên biển:

Do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quẩn đảo Trường Sa), khu vực vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh.

4. Tình hình mưa: 
Tuần qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão/ATNĐ đã gây mưa to, đến rất to tại khu vực Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên, mưa lớn trên diện rộng tập trung vào các ngày 12÷14/9.

Tình hình mưa từng khu vực trong tuần từ 19h00’ ngày 11/9 đến 7h00’ ngày 18/9 cụ thể như sau:
+ Khu vực Bắc Bộ: rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Mường Tè (Lai Châu) 
	67 mm
	
	Văn Bàn (Lào Cai)
	77 mm

	Sìn Hồ (Lai Châu)
	105 mm
	
	Bắc Quang (Hà Giang)
	73 mm

	Nậm Giàng (Lai Châu)
	78 mm
	
	Hàm Yên (Tuyên Quang)
	69 mm


+ Khu vực Trung Bộ: có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, tập trung vào các ngày 12÷14/9, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Như Xuân (Thanh Hóa)
	366 mm
	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	444mm

	Yên Thường (Nghệ An)
	321 mm
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	356mm

	Nam Đàn (Nghệ An)
	318 mm
	Trà My (Quảng Nam)
	377mm

	Vụ Quang (Hà Tĩnh)
	332 mm
	Sông Vệ (Quảng Ngãi)
	400mm

	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	366 mm
	An Chỉ (Quảng Ngãi)
	387mm

	A Lưới (Quảng Trị)
	332mm
	Hoài Nhơn (Bình Định)
	370mm

	Nam Đông (Thừa Thiên Huế)
	427mm
	Bồng Sơn (Bình Định)
	347mm

	Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế)
	446 mm
	
	


+ Khu vực Tây Nguyên: rải rác có mưa đến mưa vừa, một số nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, tập trung chủ yếu vào ngày 12÷13/9, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Kom Tum (Kom Tum)
	112 mm
	Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc)
	181mm

	Măng Cành (Kom Tum)
	186 mm
	Lắc (Đắc Lắc)
	183mm

	Đắc Giây (Kom Tum)
	159 mm
	Giang Sơn (Đắc Lắc)
	185mm

	Pleiku (Gia Lai)
	213mm
	Cầu 14 (Đắc Nông)
	107mm

	Chư Prông (Gia Lai)
	185mm
	Đắc Nông (Đắc Nông)
	105mm

	Chư Sê (Gia Lai)
	195mm
	Quảng Ninh (Lâm Đồng)
	135mm


+ Khu vực Nam Bộ: rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-100mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Gò Dầu Hạ (Tây Ninh)
	178 mm
	Thổ Chu (Kiên Giang)
	155mm

	Biên Hòa (Đồng Nai)
	184mm
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	263mm

	Long Khánh (Đồng Nai)
	111mm
	Năm Căn (Cà Mau)
	127mm

	Biên Hòa (Đồng Nai)
	150mm
	Gàng Hào (Bạc Liêu)
	107mm

	Phước Long (Bình Phước)
	192mm
	Thủ Dầu Một (Bình Dương)
	162mm



5. Tình hình thủy văn: Mực nước các sông hiện đang dao động ở mức thấp.

II.TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Các hồ chứa thủy điện điều tiết cắt lũ trên hệ thống sông Hồng 

- Số liệu quan trắc các hồ lúc 7h00 ngày 18/9 như sau:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Hđến 15/9 (m)

	Sơn La
	7h
	17/9
	206,26
	117,83
	2.068
	2.903
	213,0

	
	
	18/9
	206,43
	116,67
	2.898
	1.926
	

	Hòa Bình
	7h
	17/9
	109,53
	11,45
	2.640
	760
	115,0

	
	
	18/9
	110,48
	10,97
	3.070
	350
	

	Tuyên Quang
	7h
	17/9
	113,14
	49,05
	417
	417
	118,0

	
	
	18/9
	113,02
	49,11
	418
	418
	

	Thác Bà
	7h
	17/9
	52,44
	20,82
	274 (Qvào TB ngày 17/9)
	179 (Qra TB ngày 17/9)
	58,0

	
	
	18/9
	52,48
	20,81
	
	
	


Mực nước các hồ chứa hiện vẫn đang ở mức thấp và đang vận hành bình thường theo quy trình.

2. Hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, ngày 18/9, trong số 163 hồ cập nhật thông tin có 08 hồ xả tràn và 12 hồ đang ở mực nước chết hoặc xấp xỉ mực nước chết. Cụ thể:

2.1. Khu vực Bắc Bộ (53 hồ):

- Có 04 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Lai Châu: 1080/1983; Mường Hum: 16/49; Nậm Na 2: 190/540; Ngòi Phát: 12/42.

- Có 06 hồ đang ở mực nước chết hoặc xấp xỉ mực nước chết: Nậm Giôn, Hát Lìu, Sông Miện 5, Suối Sập 3, Nậm Tha 4, Đồng Chum 2b.

2.2. Khu vực Bắc Trung Bộ (14 hồ): Có 01 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Khe Bố: 125/612.
2.3. Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Vận hành bình thường.

2.4. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (30 hồ): Có 04 hồ đang ở mực nước chết hoặc xấp xỉ mực nước chết: Vĩnh Sơn C, Bắc Bình, Thượng Sông Ông, Vĩnh Sơn 5.
2.5. Khu vực Tây Nguyên (58 hồ):

- Có 03 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đăk Nông 2: 12/30; Đăk Ru: 11/15; Ia Grai 3: 170/200.

- Có 02 hồ đang ở mực nước chết hoặc xấp xỉ mực nước chết: Srêpôk 3, Hạ Sông Pha 1.

3. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo nhanh của Vụ Quản lý CTTL&ATĐ, tình hình các hồ chứa thủy lợi như sau:

3.1. Tình hình tích nước các hồ chứa:
- Các hồ chứa tại các tỉnh miền núi phía Bắc đạt từ 70-90% dung tích thiết kế. Trong đó một số hồ đạt mức cao như: Ngòi Là 2 (Tuyên Quang), Bản Chành, Tà Keo (Lạng Sơn); Núi Cốc, Bảo Linh (Thái Nguyên); Khuôn Thần (Bắc Giang);  Yên Lập (Quảng Ninh); Đồng Mô (Hà Nội), Vân Trục, Suối Sải, Bò Lạc (Vĩnh Phúc), Đá Lải (Ninh Bình).

- Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ đạt từ 30-50% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Bỉnh Công (Thanh Hóa); Sông Sào (Nghệ An); Kim Sơn (Hà Tĩnh).

- Các hồ chứa tại các tỉnh Nam Trung Bộ đạt từ 30-50% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Đá Vách (Quảng Nam); Tiên Du (Khánh Hòa); Trà Co (Ninh Thuận); Cà Giây, Sông Lòng Sông, Núi Đất (Bình Thuận).
- Các hồ chứa tại các tỉnh Tây Nguyên đạt từ 55-80% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Đăk Kan (Kon Tum); Ia Hrung (Gia Lai); Ea Soup Thượng, Ea Soup Hạ ( Đắk Lắk); Đạ Tẻ, Đạ Hàm (Lâm Đồng).

- Các hồ chứa của các tỉnh Đông Nam Bộ đạt từ 50-70% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Núi Le, Gia Ui, Sông Mây (Đồng Nai); Châu Pha (Bà Rịa Vũng Tàu).
3.2. Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa: 

Trong tuần vừa qua, nhìn chung, các hồ chứa đảm bảo an toàn. Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các địa phương và chủ hồ tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI: 
1. Ở Trung ương:
- Thủ tướng Chính phủ đã có các Công điện số 1633/CĐ-TTg ngày 13/9/2016  và 1634/CĐ-TTg ngày 14/9/2016 chỉ đạo khắc phục sự cố công trình thủy điện sông Bung 2 trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; Công điện số 1639/CĐ-TTg ngày 16/9 chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4.

- Chiều ngày 12/9/2016, Bộ trưởng – Trưởng ban đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai với các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Thuận để triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4. 

- BCĐ TWPCTT - Ủy ban QGTKCN đã có Công điện số 22/CĐ-TW hồi 7h00’ ngày 12/9, số 23/CĐ-TW hồi 13h00’ ngày 23/9 chỉ đạo các Bộ, ngành, các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận chủ động các biện pháp ứng phó với diễn biến ATNĐ sau mạnh thành bão số 4 và siêu bão Meranti.

- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đã có Công điện số 24/CĐ-TW hồi 12h00’ ngày 14/9 gửi BCH PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An chủ động các biện pháp ứng phó với diễn biến mưa lũ.
- Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Cục trưởng Cục cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sự cố công trình hồ thủy điện Sông Bung 2 tỉnh Quảng Nam.

- Đoàn công tác của Thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa, lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Bộ Công thương đã cử Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Công Thương dẫn đầu đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra chỉ đạo công tác tìm kiếm người mất tích khắc phục sự cố công trình hồ Sông Bung 2.

- Các Bộ Công An, Giao Thông Vận Tải, Y Tế đã có công điện gửi các đơn vị liên quan đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa, lũ.
- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục Thủy sản chỉ đạo công tác kiểm đếm tàu thuyền, thông báo, hướng dẫn cho chủ các phương tiện hoạt động trên biển chủ động ứng phó với ATNĐ, bão.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, bão; kịp thời chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên BCĐ TW về PCTT và BCH PCTT&TKCN các địa phương. Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình diễn biến thời tiết, gửi các báo cáo nhanh về tình hình an toàn hồ chứa tới Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT.

- Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cập nhật và thông tin về diễn biến ATNĐ, bão để kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải, các cơ quan thông tin đại chúng liên tục đưa tin về diễn biến của bão, ANTĐ, mưa lũ và công tác chỉ đạo, ứng phó của Trung ương, các địa phương để người dân biết để chủ động phòng tránh.

2. Địa phương:

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, ATNĐ, mưa lũ tổ chức thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả con bão số 4, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó và thực hiện nghiêm túc các công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo TWPCTT.

- Các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã tổ chức cấm biển, các tỉnh, thành phố T.T. Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã quyết định cho học sinh  được nghỉ học ngày 13/9.

- Tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả sự cố thủy điện Sông Bung 2. 

- Các tỉnh/TP ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến ATNĐ, quản lý việc ra khơi của tàu thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh. 

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI:
Thiệt hại do bão số 4 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Gia Lai, thiệt hại do bão số 04 và mưa lũ tính đến 17h00’ ngày 17/9 như sau:

- Về người chết: 14 người (Thanh Hóa: 05; Nghệ An: 06; Quảng Bình: 02; Quảng Nam: 01).

- Về người mất tích: 04 người (Thanh Hóa: 02, Nghệ An: 01, Quảng Nam: 01).

- Người bị thương: 27 người (Nghệ An: 02, Hà Tĩnh: 01, Quảng Bình: 15, Quảng Trị: 08, Thừa Thiên Huế: 01)

- Về nhà ở: 

+ Nhà bị sập đổ, cuốn trôi: 77 nhà, trong đó: Thanh Hóa: 03; Nghệ An: 54; Hà Tĩnh: 01; Quảng Bình: 03; Quảng Trị: 07; Huế: 06; Quảng Nam: 03; 

+ Nhà bị hư hại, tốc mái: 1.229 nhà, trong đó: Nghệ An: 373; Quảng Bình: 153; Quảng Trị: 166; Huế: 245; Đà Nẵng: 186; Quảng Ngãi: 01; Kon Tum: 03; 

+ Nhà bị ngập (chủ yếu ngập dưới 1m, hiện nước đã rút): 1.956 nhà, trong đó: Thanh Hóa: 24; Nghệ An: 607; Hà Tĩnh: 68; Quảng Bình: 1.082; Huế: 25; Đà Nẵng: 145; Quảng Ngãi: 05.          

- Về Nông nghiệp: 

+ Lúa bị ngập, đổ (thiệt hại chủ yếu dưới 30%): 16.293 ha, trong đó: Thanh Hóa: 805,60; Nghệ An: 8.790,82; Hà Tĩnh: 5.113; Quảng Bình: 1.014,7; Quảng Trị: 282; Huế: 24; Đà Nẵng: 42,5; Quảng Ngãi: 154; Gia Lai: 66,38; 

+ Hoa màu bị ngập, thiệt hại: 6.127,31 ha (Thanh Hóa: 62,8; Nghệ An: 4.989,26; Hà Tĩnh: 118; Quảng Bình: 380,25; Quảng Trị: 132; Huế: 105; Quảng Ngãi: 340); Cây trồng lâu năm bị thiệt hại: 94,4ha; Cây trồng hằng năm  bị thiệt hại 2.635,64ha; Cây bóng mát và cây xanh đô thị bị đổ, gãy: 1.705cây.
- Về chăn nuôi: 242 con gia súc, 13.406 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

- Về thủy sản: 1.815,91 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 6 tàu thuyền bị chìm.

- Về giao thông: đường quốc lộ bị sạt lở 24.876 m3; đường liên huyện, xã bị sạt lở, hư hỏng 28,4 km; đường bị ngập: 852m; 79 cầu treo, cầu tạm, công trình phụ trợ khác bị thiệt hại.

- Về thủy lợi: 587 m đê cấp IV trở xuống, 730 m kè bị sạt lở, hư hỏng; 34,5 km kênh mương bị sạt lở, vùi lấp.

- Về công nghiệp: 82 cột điện bị gãy, đổ; 02 trạm biến áp bị hư hỏng.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)
VI. NHẬN ĐỊNH DIỄN BIẾN THỦY VĂN TRONG TUẦN TỚI 
Theo dự báo của Trung tâm KTTVTW: 
- Các sông Bắc Bộ: Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình sẽ biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều.

- Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: Tuần tới, các sông Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục xuống và biến đổi chậm.
- Các sông Nam Bộ: Tuần tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm, đến ngày 21/9 mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 2,78m, trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 2,38m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm. 

VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO:
- Tiếp tục xác minh, tìm kiếm người mất tích và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa, lũ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. 

- Tiếp tục tổ chức thống kê đánh giá thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả và huy động lực lượng, phương tiện giúp dân ổn định đời sống, sản xuất.

- Kiểm tra an toàn hồ đập (hồ thủy lợi và thủy điện), đặc biệt là các công trình đang thi công.

- Tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả./.
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